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  KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN 
Môn học: GDCD
 Năm học 2022   - 2023
[bookmark: _Hlk81889575]Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 Quy định về đánh giá học sinh Trung học cơ sở và học sinh Trung học phổ thông và Thông tư 26/2021/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Thông tư 26/2021/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Căn cứ Thông tư 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường;
Căn cứ công văn số 2379 /SGDĐT-GDTrH của Sở Giáo dục và đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ngày 31 tháng 8 năm học 2021 về hướng dẫn tổ chức hoạt động dạy học đầu năm học 2022 – 2023;
Căn cứ công văn số 2380 /SGDĐT-GDTrH của Sở Giáo dục và đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ngày 31 tháng 8 năm học 2021 về hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2022-2023,
Căn cứ vào kế hoạch giáo dục năm học 2022-2023 của trường THCS Nguyễn Thị Định
Nhóm bộ môn Giáo Dục Công Dân xây dựng Kế hoạch dạy học bộ môn Giáo Dục Công Dân 6, 7,8,9 cụ thể như sau:

I. Đặc điểm tình hình
[bookmark: _GoBack]1. Số lớp: 20  ; Số học sinh:  765                  ; Số  chuyên đề lựa chọn: 1
2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 03; Trình độ đào tạo: Cao đẳng: 0 Đại học: 03; Trên đại học:00
				    Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Tốt: 03; Khá: 00; Đạt:00; Chưa đạt:00
3. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
	STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1
	Tranh ảnh, video, đồ dùng trực quan
	Không hạn định
	Các sản phẩm mà GV giao cho học sinh về nhà làm, chuẩn bị: Vẽ tranh, tìm hiểu thông tin, xây dựng tiểu phẩm…
	GV hướng dẫn HS sử dụng, khai thác có hiệu quả từ nhiều nguồn khác nhau

	2
	Bảng phụ
	4-8
	Dùng thảo luận nhóm trong quá trình dạy học
	Gv hướng dẫn HS trình bày kết quả thảo luận nhóm hoặc trình bày bài tập.

	3
	Phòng nghe nhìn, máy tính, tranh, hình ảnh,…
	Không hạn định
	Hỗ trợ dạy-học
	GV hướng dẫn HS sử dụng, khaithác tranh ảnh có hiệu quả từ nhiều nguồn khác nhau



4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập 
	STT
	Tên phòng
	Số lượng
	Phạm vi và nội dung sử dụng
	Ghi chú

	1
	Titkul
	1 tiết/tuần/khối
	Học trực tuyến
	Học trực tuyến (nếu có)

	2
	Hội trường
	1 tiết/năm/khối
	Tiết hoạt động trải nghiệm, thay đổi không gian lớp học
	Học trực tiếp

	3
	Sân trường
	2 tiết/năm/khối
	Tiết học hoạt động trải nghiệm, thay đổi không gian lớp học
	Học trực tiếp


II. Kế hoạch dạy học (theo khối lớp)
1. Phân phối chương trình
KHỐI 6
	STT
	Bài học

	Số tiết

	Yêu cầu cần đạt
(Quy định trong chương trình môn học)
	Nội dung tích hợp lồng ghép

	1
	Bài 1: Tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ
	2
	- Nêu được một số truyền thống của gia đình, dòng họ.
- Giải thích được một cách đơn giản ý nghĩa của truyền thống của gia đình, dòng họ.
- Biết giữ gìn, phát huy truyền thống của gia đình, dòng họ bằng những việc làm cụ thể phù hợp.
	Tích hợp GD bảo vệ môi trường

	2
	Bài 2: Yêu thương con người
	3
	- Nêu được khái niệm và biểu hiện của tình yêu thương con người.
- Trình bày được giá trị của tình yêu thương con người.
- Thực hiện được những việc làm thể hiện tình yêu thương con người.
- Đánh giá được thái độ, hành vi thể hiện tình yêu thương con người.
- Phê phán những biểu hiện trái với tình yêu thương con người.
	Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

	3
	Kiểm tra giữa kì 1
	1
	HS nắm được nội dung của chủ đề 1, 2, 3. Vận dụng thực hành được các nội dung bài học vào bài tập và tình huống xảy ra trong thực tế cuộc sống.
	

	4
	Bài 3: Siêng năng kiên trì
	3
	- Nêu được khái niệm và biểu hiện của siêng năng, kiên trì.
- Nhận biết được ý nghĩa của siêng năng, kiên trì.
- Siêng năng, kiên trì trong lao động, học tập và cuộc sống hàng ngày.
- Đánh giá được sự siêng năng, kiên trì của bản thân và người khác trong học tập, lao động.
- Quý trọng những người siêng năng, kiên trì; góp ý
 cho những bạn có biểu hiện lười biếng hay nản lòng để khắc phục hạn chế này.
	Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập suốt đời

	5
	Bài 4: Tôn trọng sự thật
	3
	- Nhận biết được một số biểu hiện của tôn trọng sự thật.
- Hiểu vì sao phải tôn trọng sự thật. 
- Luôn nói thật với người thân, thầy cô, bạn bè và người có trách nhiệm.
- Không đồng tình với việc nói dối hoặc che giấu sự thật.
	Phòng chống tham nhũng

	6
	Bài 5: Tự lập
	3
	- Nêu được khái niệm tự lập
- Liệt kê các biểu hiện của người có tính tự lập
- Hiểu được vì sao phải tự lập
- Đánh giá khả năng tự lập của bản thân và người khác.
- Tự thực hiện được nhiệm vụ của bản thân trong học tập, sinh hoạt hằng ngày, hoạt động tập th
 ở trường và trong cuộc sống cộng đồng; không dựa dẫm, ỷ lại và phụ thuộc vào người khác.
	

	
7
	Bài 6: Tự nhận thức bản thân
	3
	- Nêu được thế nào là tự nhận thức bản thân
- Nhận biết được ý nghĩa của tự nhận thức bản thân.
- Biết tôn trọng bản thân.
- Tự nhận thức được điểm mạnh, điểm yếu, giá trị, vị trí, tình cảm, các mối quan hệ của bản thân.
- Xây dựng kế hoạch phát huy điểm mạnh, hạn chế điểm yếu của bản thân.
	

	8
	Kiểm tra cuối kì 1
	1
	HS nắm được nội dung của tất cả các chủ đề đã học từ chủ đề 1 đến chủ đề 6. Vận dụng thực hành được các nội dung bài học vào bài tập và tình huống xảy ra trong thực tế cuộc sống.
	

	9
	Bài 7: Ứng phó với tình huống nguy hiểm
	3
	- Nhận biết được các tình huống nguy hiểm và hậu quả của những tình huống nguy hiểm đối với trẻ em. 
- Nêu được cách ứng phó với một số tình huống nguy hiểm.
- Thực hành được cách ứng phó trước một số tình huống nguy hiểm để đảm bảo an toàn.
	Phòng ngừa tai nạn thương tích, đuối nước
Thực hiện trật tự an toàn giao thông

	10
	Bài 8: Tiết kiệm
	3
	- Nêu được khái niệm của tiết kiệm và biểu hiện của tiết kiệm (thời gian, tiền bạc, điện, nước...)
- Hiểu được vì sao phải tiết kiệm.
- Nhận xét, đánh giá được việc thực hiện tiết kiệm của bản thân và những người xung quanh.
- Thực hành tiết kiệm trong cuộc sống và học tập. 
- Phê phán những biểu hiện của lãng phí.
	Phòng chống tham nhũng
Tích hợp GD bảo vệ môi trường

	11
	Chủ đề: Công dân nước CHXHCN VN
Bài 9: Công dân nước CHXHCNVN
Bài 10: Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân Việt Nam
	2
	- Nêu được khái niệm công dân; căn cứ xác định công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Nêu được quy định của Hiến Pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.
- Bước đầu thực hiện được một số quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.
	Thực hiện trật tự an toàn giao thông
Tích hợp an ninh quốc phòng

	11
	Kiểm tra giữa kì 2
	
	HS nắm được nội dung của chủ đề 7, 8, 9. Vận dụng thực hành được các nội dung bài học vào bài tập và tình huống xảy ra trong thực tế cuộc sống.
	

	11
	Chủ đề: Quyền của trẻ em
Bài 11: Quyền cơ bản của trẻ em
Bài 12: Thực hiện quyền trẻ em
	4
	- Nêu được các quyền cơ bản của trẻ em, ý nghĩa của quyền trẻ em và việc thực hiện quyền trẻ em.
- Nêu được trách nhiệm của gia đình, nhà trường, xã hội trong việc thực hiện quyền trẻ em. 
- Phân biệt được hành vi thực hiện quyền trẻ em và hành vi vi phạm quyền trẻ em. 
- Nhận xét, đánh giá được việc thực hiện quyền trẻ em của bản thân, gia đình, nhà trường, cộng đồng; bày tỏ được nhu cầu để thực hiện tốt hơn quyền trẻ em.
- Thực hiện tốt quyền và bổn phận của trẻ em.
	Tích hợp GD bảo vệ môi trường

	12
	Kiểm tra cuối kì 2
	1
	HS nắm được nội dung của tất cả các chủ đề đã học từ chủ đề 7 đến chủ đề 12. Vận dụng thực hành được các nội dung bài học vào bài tập và tình huống xảy ra trong thực tế cuộc sống.
	



KHỐI 7
	STT
	CHỦ ĐỀ
	TÊN BÀI DẠY
	SỐ TIẾT
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT

	Nội dung tích hợp lồng ghép

	1
	PHẦN 1: GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC
	Bài 1: Tự hào về truyền thống quê hương
	2 tiết
	– Nêu được một số truyền thống văn hoá, truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm của quê hương. – Thực hiện được những việc làm phù hợp để giữ gìn, phát huy truyền thống của quê hương. – Phê phán những việc làm trái ngược với truyền thống tốt đẹp của quê hương.
	Tích hợp an ninh quốc phòng

	
	
	Bài 2:  Quan tâm, cảm thông và chia sẻ
	3 tiết
	– Biết được những biểu hiện của sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ với người khác. – Hiểu được ý nghĩa của sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ với nhau
–Thường xuyên có những lời nói, việc làm thể hiện sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ với mọi người. - Phê phán thói ích kỉ, thờ ơ trước khó khăn, mất mát của người khác.
	Thực hiện trật tự an toàn giao thông
Tích hợp GD bảo vệ môi trường

	
	
	Bài 3:  Học tập tự giác, tích cực
	2 tiết
	– Trình bày được các biểu hiện của học tập tự giác, tích cực. – Phân tích được ý nghĩa của học tập tự giác, tích cực. – Thực hiện được việc học tập tự giác, tích cực. – Góp ý, nhắc nhở những bạn chưa tự giác, tích cực trong học tập.
	

	
	
	Bài 4:  Giữ chữ tín
	2 tiết
	– Trình bày được khái niệu giữ chữ tín, biểu hiện của giữ chữ tín và không giữ chữ tín - Hiểu được ý nghĩa của giữ chữ tín. – Luôn giữ lời hứa với người thân, thầy cô, bạn bè và người có trách nhiệm. – Phê phán những người không biết giữ chữ tín.

	Phòng chống tham nhũng

	
	
	Kiểm tra giữa kì 1
	1
	HS nắm được nội dung của chủ đề 1, 2, 3, 4. Vận dụng thực hành được các nội dung bài học vào bài tập và tình huống xảy ra trong thực tế cuộc sống.
	

	
	
	Bài 5: Bảo tồn di sản văn hóa
	3 tiết
	– Trình bày được khái niệm di sản văn hoá và một số loại di sản văn hoá của Việt Nam. – Giải thích được ý nghĩa của di sản văn hoá đối với con người và xã hội. – Biết được một số quy định cơ bản của pháp luật đối với việc bảo vệ di sản văn hoá.
– Nêu được trách nhiệm của học viên trong việc bảo tồn di sản văn hoá. – Nhận biết được các hành vi vi phạm pháp luật về bảo tồn di sản văn hoá và cách đấu tranh, ngăn chặn các hành vi đó. – Thực hiện được một số việc cần làm phù hợp với lứa tuổi để góp phần bảo vệ di sản văn hoá.

	Tích hợp an ninh quốc phòng
Tích hợp GD bảo vệ môi trường

	2















	PHẦN 2: GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG
	Bài 6: Nhận diện tình huống gây căng thẳng


	2 tiết
	– Nêu được các tình huống thường gây căng thẳng. – Mô tả được biểu hiện của cơ thể khi bị căng thẳng. – Phân tích được nguyên nhân và ảnh hưởng của căng thẳng – Trình bày được cách ứng phó tích cực khi căng thẳng. – Thực hành được một số cách ứng phó tích cực khi căng thẳng- Lên án hành vi độc ác đối với con người
- Phản đối những hành vi gây mất đoàn kết
	Phòng ngừa tai nạn thương tích, đuối nước


	
	
	Bài 7: Ứng phó với tâm lý căng thẳng
	2 tiết
	– Nêu được các tình huống thường gây căng thẳng. – Mô tả được biểu hiện của cơ thể khi bị căng thẳng. – Phân tích được nguyên nhân và ảnh hưởng của căng thẳng – Trình bày được cách ứng phó tích cực khi căng thẳng. – Thực hành được một số cách ứng phó tích cực khi căng thẳng
	

	
	
	Kiểm tra cuối kì 1
	1 tiết
	HS nắm được nội dung của tất cả các chủ đề đã học từ chủ đề 1 đến chủ đề 7. Vận dụng thực hành được các nội dung bài học vào bài tập và tình huống xảy ra trong thực tế cuộc sống.
	

	
	
	Bài 8:  Phòng, chống bạo lực học đường
	3 tiết
	– Trình bày được các biểu hiện của bạo lực học đường; nguyên nhân và tác hại của bạo lực học đường.
– Phân tích được một số quy định cơ bản của pháp luật liên quan đến phòng, chống bạo lực học đường. – Biết cách ứng phó trước, trong và sau khi bị bạo lực học đường. – Tham gia các hoạt động tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường do nhà trường, địa phương tổ chức. – Phê phán, đấu tranh với những hành vi bạo lực học đường; sống tự chủ, không để bị lôi kéo tham gia bạo lực học đường
	Phòng ngừa tai nạn thương tích, đuối nước


	3
	PHẦN 3:
GIÁO DỤC KINH TẾ

	Bài 9: Quản lí tiền 
	3 tiết
	– Biết được ý nghĩa của việc quản lí tiền hiệu quả. –Trình bày được một số nguyên tắc quản lí tiền có hiệu quả. – Bước đầu biết quản lí tiền và tạo nguồn thu nhập của cá nhân phù hợp với lứa tuổi.
	Phòng chống tham nhũng
Tích hợp GD bảo vệ môi trường

	
	
	
	
	
	

	4

	PHẦN 4:
GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
	Bài 10: Nguyên nhân của tệ nạn xã hội
	3 tiết
	– Trình bày được khái niệm tệ nạn xã hội và các loại tệ nạn xã hội phổ biến. 
–Phân tích được nguyên nhân, hậu quả của tệ nạn xã hội đối với bản thân, gia đình và xã hội.
 – Biết được một số quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội.

	Thực hiện trật tự an toàn giao thông
Tích hợp an ninh quốc phòng

	
	
	Kiểm tra giữ kì 2
	1 tiết
	HS nắm được nội dung của chủ đề 8, 9, 10. Vận dụng thực hành được các nội dung bài học vào bài tập và tình huống xảy ra trong thực tế cuộc sống.
	

	
	
	Bài 11: Phòng chống tệ nạn xã hội
	3 tiết
	– Thực hiện được các quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội. – Tham gia các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội do nhà trường, địa phương tổ chức. – Phê phán, đấu tranh với các tệ nạn xã hội và tuyên truyền, vận động mọi người tham gia các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội.
	Thực hiện trật tự an toàn giao thông

	
	
	
	
	
	

	
	
	Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình
	3 tiết
	- Biết được một số quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình.
- Hiểu được ý nghĩa của quyền và nghĩa vụ công dân trong gia đình.
- Biết phân biệt hành vi thực hiện đúng với các hành vi phạm quyền và nghĩa vụ công dân trong gia đình.
- Thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của bản thân trong gia đình.
- Yêu quý các thành viên trong gia đình.
- Tôn trọng quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong gia đình
	Thực hiện trật tự an toàn giao thông
Tích hợp GD bảo vệ môi trường

	
	
	Kiểm tra cuối kì 2
	1 tiết
	HS nắm được nội dung của tất cả các chủ đề đã học từ chủ đề 8 đến chủ đề 12. Vận dụng thực hành được các nội dung bài học vào bài tập và tình huống xảy ra trong thực tế cuộc sống.
	


KHỐI 8
HỌC KÌ 1 - PHẦN 1: CÁC GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC
	STT
	CHỦ ĐỀ
	TÊN BÀI DẠY
	SỐ TIẾT
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT

	NHỮNG NỘI DUNG TÍCH HỢP, LỒNG GHÉP

	1
	QUAN HỆ
VỚI BẢN THÂN
	Bài 10: Tự lập
	1 tiết
	- Hiểu được thế nào là tự lập.
- Nêu được biểu hiện của người có tính tự lập.
- Hiểu được ý nghĩa của tính tự lập.
- Biết tự giải quyết, tự làm những công việc hàng ngày của bản thân trong học tập, lao động, sinh hoạt.
- Ưa thích tính tự lập, không dựa dẫm, ỷ lại dựa dẫm vào người khác.
- Cảm phục và tự giác học hỏi những bạn, những người xung quanh biết sống tự lập.
	* Tích hợp KNS: xác định giá trị, trình bày suy nghĩ, tự tin, đặt mục tiêu, đảm nhận trách nhiệm.

	2

	QUAN HỆ
VỚI NGƯỜI KHÁC
	Bài 1: Tôn trọng lẽ phải
	1 tiết
	- Học sinh hiểu được sự cần thiết phải bảo vệ và tôn trọng lẽ phải.
- Thực hiện được việc bảo vệ lẽ phải bằng lời nói, hành động phù hợp với 
lứa tuổi.
- Khích lệ động viên bạn bè có thái độ, hành động, hành vi bảo vệ lẽ phải; phê phán những thái độ hành vi không bảo vệ lẽ phải.
	* Tích hợp KNS: trình bày suy nghĩ, phân tích, so sánh, tư duy phê phán, ứng xử giao tiếp.

	
	
	Bài 3: Tôn trọng người khác
	1 tiết
	- Học sinh hiểu thế nào là tôn trọng người khác.
- Biểu hiện của tôn trọng người khác trong cuộc sống hằng ngày.
- Biết tôn trọng bạn bè ở mọi lúc mọi nơi.
- Biết phân biệt hành vi không tôn trọng người khác.
- Ý nghĩa của việc tôn trọng người khác.
	* Tích hợp GD bảo vệ môi trường vào mục 2. Biểu hiện của tôn trọng người khác :
- Các hành vi, việc làm bảo vệ môi trường là coi trọng cuộc sống của mình và mọi người, là thể hiện sự tôn trọng người khác.
* Tích hợp KNS: tư duy phê phán, phân tích, so sánh, ra quyết định, kiểm soát cảm xúc, giao tiếp.

	
	
	Bài 4: Giữ chữ tín
	1 tiết
	- Học sinh hiểu được thế nào là giữ chữ tín.
- Phân biệt hành vi giữ chữ tín và không giữ chữ tín.
- Học sinh biết rèn luyện giữ chữ tín trong cuộc sống.
- Ý nghĩa của việc giữ chữ tín.
	* Tích hợp nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về tấm gương giữ chữ tín của Bác :
- Bác luôn giữ lời hứa với mọi người và coi trọng lòng tin của mọi người với mình.
 Mức độ tích hợp: liên hệ
* Tích hợp KNS: xác định giá trị, trình bày suy nghĩ, tư duy phê phán, giải quyết vấn đề, ra quyết định.

	
	
	Bài 6: Xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh
	2 tiết
	- Hiểu thế nào là tình bạn .
- Nêu được những biểu hiện của tình bạn trong sáng, lành mạnh .
- Hiểu được ý nghĩa của tình bạn trong sáng lành mạnh.
- Biết xây dựng tình bạn trong sáng lành mạnh với các bạn trong lớp, trong trường và cộng đồng.
- Tôn trọng và mong muốn xây dựng tình bạn trong sáng, làng mạnh.
- Quý trọng những người có ý thức xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh.
	* Tích hợp KNS: xác định giá trị, trình bày suy nghĩ, ứng xử, giao tiếp, cảm thông, chia sẻ, nêu và giải quyết vấn đề.

	3
	QUAN HỆ
VỚI CÔNG VIỆC
	Bài 2: Liêm khiết
	1 tiết
	- Học sinh hiểu được thế nào là liêm khiết, biểu hiện của tính liêm khiết.
- Biết phân biệt trái với liêm khiết là tham ô, làm giàu bất chính.
- Có thái độ phê phán những hành vi thiếu liêm khiết, ủng hộ học tập theo tấm gương liêm khiết.
- Ý nghĩa của việc sống liêm khiết.
	Tích hợp vào mục 1 trong phần nội dung bài học.
- Về kiến thức: Người sống liêm khiết luôn chấp hành đúng pháp luật về sử dụng tiền bạc, tài sản của Nhà nước và của tập thể
- Kĩ năng: Phân biệt được hành vi liêm khiết với hành vi không liêm khiết.
- Thái độ: Kính trọng những người sống liêm khiết; phê phán những hành vi tham nhũng.
   Văn bản luật:
Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2007)
* Tích hợp nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về tấm gương liêm khiết của Bác :
- Cuộc đời của Bác Hồ sống trong sạch; không ham danh, lợi; không toan tính riêng tư cho bản thân; khước từ những ưu đãi dành riêng cho Chủ tịch nước để chăm lo cho nhân dân, đất nước.
 Mức độ tích hợp: liên hệ
* Tích hợp KNS: xác định giá trị, phân tích, so sánh, tư duy phê phán.

	
	
	Bài 11: Lao động tự giác và sáng tạo
	2 tiết
	- Hiểu thế nào là lao động tự giác, sáng tạo.
- Nêu được những biểu hiện của sự tự giác sáng tạo trong lao động, trong học tập.
- Hiểu được ý nghĩa của lao động tự giác sáng tạo.
- Biết lập kế hoạch học tập, lao động biết điều chỉnh lựa chọn các biện pháp cách thức thực hiện để đạt kết quả cao trong lao động và học tập.
- Tích cực tự giác và sáng tạo trong học tập lao động
- Quý trọng những người tự giác sáng tạo trong học tập và lao động phê phán những biểu hiện lười nhác trong học tập và lao động
	* Tích hợp KNS: tư duy phê phán, phân tích so sánh, đặt mục tiêu, quản lí thời gian, đảm nhận trách nhiệm.

	
	
	Kiểm tra giữa kì 1
	1 tiết
	HS nắm được nội dung của các bài 1, 2, 4, 3, 6, 10, 11. Vận dụng thực hành được các nội dung bài học vào bài tập và tình huống xảy ra trong thực tế cuộc sống.
	

	4
	PHÁP LUẬT VÀ KỈ LUẬT
	Chủ đề: Pháp luật và kỉ luật

	4 tiết
	- Học sinh hiểu về pháp luật, kỉ luật; mối quan hệ giữa pháp luật và kỉ luật.
- Thực hiện đúng quy định của pháp luật, kỉ luật ở mọi lúc mọi nơi.
- Biết nhắc nhở bạn bè và mọi người xung quanh thực hiện đúng kỉ luật và pháp luật.
- Đồng tình ủng hộ những hành vi đúng pháp luật và kỉ luật; phê phán hành vi vi phạm kỉ luật và pháp luật.
	Tích hợp vào mục 1, 4, 5 trong phần nội dung bài học.
+ Kiến thức:
- Pháp luật là quy tắc xử sự chung, bắt buộc chung đối với mọi người.
- Pháp luật tạo điều kiện cho xã hội phát triển trong vòng trật tự.
+ Kĩ năng Biết chấp hành và biết nhắc nhở mọi người xung quanh cùng chấp hành pháp luật.
+ Thái độ:
- Tôn trọng các quy định của pháp luật.
- Đồng tình, ủng hộ những hành vi đúng pháp luật; phê phán những hành vi làm trái pháp luật.
* Lồng ghép GD QP và AN: Mục 1 – Đặt vấn đề 
-> Ví dụ để chứng minh nếu kỷ luật nghiêm thì pháp luật được giữ vững.
-> Liên hệ một số Điều gắn với quốc phòng và an ninh để lồng ghép.


	5

	QUAN HỆ
VỚI CỘNG ĐỒNG, ĐẤT NƯỚC,
NHÂN LOẠI
	Bài 8: Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác
	1 tiết
	- Học sinh hiểu được ý nghĩa của việc tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác; biết cách tiếp thu một cách chọn lọc; tích cực học tập nâng cao hiểu biết và tham gia các hoạt động xây dựng tình hữu nghị giữa các dân tộc.
- Học sinh biết phân biệt được hành vi đúng sai trong việc học hỏi các dân tộc khác; chọn lọc học hỏi cái hay cái tốt.
- Học sinh có lòng tự hào dân tộc.
	* Tích hợp KNS: thu thập và xử lí thông tin, tư duy sáng tạo, hợp tác, tư duy phê phán.

	
	
	Bài 9: Góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư
	2 tiết
	- Hiểu được thế nào là cộng đồng dân cư và xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư.
- Hiểu được ý nghĩa của việc xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư.
- Nêu được trách nhiệm của học sinh trong việc tham gia xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng.           
- Thực hiện các quy định về nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư.
- Tham ra các hoạt động tuyên truyền, vận động xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư.
	Tích hợp vào mục 2, 4 trong phần nội dung bài học.
- Kiến thức: Chấp hành pháp luật về hôn nhân và gia đình, về bảo vệ môi trường, về phòng, chống tệ nạn xã hội là góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư.
- Kĩ năng: Biết tham gia các hoạt động tuyên truyền pháp luật hôn nhân và gia đình, bảo vệ môi trường và phòng, chống tệ nạn xã hội.
- Thái độ: Đồng tình, ủng hộ và tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền pháp luật về hôn nhân và gia đình, bảo vệ môi trường và phòng, chống tệ nạn xã hội.
Văn bản luật:
1/ Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000
2/ Luật Bảo vệ môi trường năm 2005
3/ Luật Phòng, chống ma túy năm 2000 (sửa đổi, bổ sung năm 2008)
* Tích hợp GD bảo vệ môi trường vào mục 2.Thế nào là xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư và mục 4.Trách nhiệm của học sinh:
- Mọi người trong cộng đồng đều có ý thức bảo vệ môi trường nơi ở là biểu hiện của nếp sống văn hóa ở cồng đồng dân cư.
- Thực hiện và vận động bạn bè, người thân thực hiện các hành vi việc làm bảo vệ môi trường.
* Tích hợp KNS: tìm kiếm và xử lí thông tin, tư duy phê phán, tư duy sáng tạo, giải quyết vấn đề.


	
	
	Kiểm tra cuối kì 1
	1 tiết
	HS nắm được nội dung của tất cả các bài đã học từ bài 1 đến bài 11 (trừ bài 7), bài 21. Vận dụng thực hành được các nội dung bài học vào bài tập và tình huống xảy ra trong thực tế cuộc sống.
	


HỌC KÌ 2 - PHẦN 2: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÔNG DÂN; QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ NƯỚC

	STT
	CHỦ ĐỀ
	TÊN BÀI DẠY
	SỐ TIẾT
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT

	NHỮNG NỘI DUNG TÍCH HỢP, LỒNG GHÉP

	6
	QUYỀN TRẺ EM; QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÔNG DÂN TRONG GIA ĐÌNH
	Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình

	2 tiết
	- Biết được một số quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình.
- Hiểu được ý nghĩa của quyền và nghĩa vụ công dân trong gia đình.
- Biết phân biệt hành vi thực hiện đúng với các hành vi phạm quyền và nghĩa vụ công dân trong gia đình.
- Thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của bản thân trong gia đình.
- Yêu quý các thành viên trong gia đình.
- Tôn trọng quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong gia đình.
	* Tích hợp KNS: tư duy phê phán, trình bày suy nghĩ, đánh giá, nêu và giải quyết vấn đề, kiên định.

	7
	QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÔNG DÂN VỀ TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI; BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN
	Bài 13: Phòng, chống tệ nạn xã hội
	2 tiết
	- Giúp học sinh hiểu thế nào là tệ nạn xã hội và tác hại của nó.
- Một số quy định cơ bản của pháp luật nước ta về phòng chống tệ nạn xã hội và ý nghĩa của nó.  
- Trách nhiệm của công dân nói chung, của học sinh nói riêng trong phòng chống tệ nạn xã hội và biện pháp phòng tránh.
 - Nhận biết được những biểu hiện của tệ nạn xã hội. Biết phòng ngừa tệ nạn xã hội cho bản thân, tích cực tham gia các hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội ở trường và ở địa phương.
	* Tích hợp KNS: thu thập và xử lí thông tin, tư duy phê phán, ứng phó, tự bảo vệ, tìm kiếm sự trợ giúp, tự tin, kiên định, kiểm soát cảm xúc.
* Lồng ghép GD QP và AN: Tác hại của tệ nạn xã hội 
-> Ví dụ để chứng minh những tác hại của các tệ nạn xã hội đã và đang tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội, đặc biệt là đối với thanh thiếu niên.

	
	
	Bài 14: Phòng, chống nhiễm HIV/AIDS
	1 tiết
	- Học sinh hiểu tính chất nguy hiểm của HIV/AIDS  
- Các biện pháp phòng tránh nhiểm HIV/AIDS , những quy định của pháp luật về phòng chống nhiễm HIV/AIDS, trách nhiệm của công dân.
- Học sinh biết giữ mình để không bị nhiễm HIV/AIDS.
- Tích cực tham gia các hoạt động phòng chống nhiễm HIV/AIDS.
- Học sinh có thái độ ủng hộ những hoạt động phòng chống nhiễm HIV/AIDS.   
- Không phân biệt đối xử với người bị nhiễm HIV/AIDS.
	* Tích hợp KNS: tìm kiếm và xử lí thông tin, tư duy sáng tạo, cảm thông, chia sẻ.

	
	
	Bài 15: Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại
	1 tiết
	- Nắm được những quy định thông thường của pháp luật về phòng ngừa tai nạn vũ khí cháy, nổ và các chất độc hại.
- Phân tích được tính nguy hiểm của vũ khí, các chất dễ cháy, gây nổ và các chất độc hại khác.
- Phân tích được các biện pháp nhằm phòng ngừa các tai nạn trên.
- Nhận biết được các hành vi vi phạm các quy định của nhà nước về phòng ngừa các tai nạn trên. 
- Biết cách phòng ngừa và nhắc nhở người khác đề phòng tai nạn vũ khí cháy nổ và các chất độc hại.
- Nghiêm chỉnh chấp hành quy định của pháp luật nhắc nhở mọi người cùng thực hiện.
	* Tích hợp GD bảo vệ môi trường vào toàn bài:
- Tổn thất của các tai nạn do vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại gây ra không những làm thiệt hại về người, về vật chất mà còn gây ô nhiễm môi trường.
- Quy định của pháp luật về các cơ quan, tổ chức XH, cá nhân được Nhà nước giao nhiệm vụ và cho phép quản lý sử dụng vũ khí, chất cháy, nổ và độc hại.
- Trách nhiệm của học sinh: thực hiện và tuyên truyền, vận động mọi người cùng thực hiện tốt các quy định về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại. Tố cáo những hành vi vi phạm các quy định về vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.
* Tích hợp KNS: tìm kiếm và xử lí thông tin, tư duy sáng tạo, ứng phó.
* Lồng ghép GD QP và AN: 
Tìm hiểu thông tin 
-> Ví dụ bằng hình ảnh về các vụ tai nạn, cháy nổ gây ra

	8
	QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN VÀ NGHĨA VỤ TÔN TRỌNG TÀI SẢN CỦA NGƯỜI KHÁC, 
TÀI SẢN NHÀ NƯỚC VÀ LỢI ÍCH CÔNG CỘNG
	Chủ đề:  Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác, 
tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng
	4 tiết
	- Học sinh hiểu nội dung của quyền sở hữu  
- Biết những tài sản thuộc quyền sở hữu của công dân.
- Học sinh biết cách tự bảo vệ quyền sở hữu.
- Hình thành bồi dưỡng cho học sinh ý thức tôn trọng tài sản của mọi người và đấu tranh với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu.
- Giúp HS nắm được tài sản của nhà nước bao gồm những gì. 
- Một số quy định của nhà nước về bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng.
- HS biết bảo vệ, tôn trọng TS của nhà nước, lợi ích công cộng. 
- HS tuân theo các quy định của PL và đấu tranh chống các hành vi xâm phạm tài sản.
	* Tích hợp GD bảo vệ môi trường vào mục 1. Thế nào là tài sản Nhà nước và mục 2. Trách nhiệm của công dân trong việc bảo vệ và tôn trọng tài sản và lợi ích công cộng:
- Tài nguyên thiên nhiên, vùng trời, vùng biển, đất đai, sông, suối … đều là tài sản của Nhà nước.
- Trách nhiệm của học sinh: giữ gìn vệ sinh chung, tiết kiệm điện nước, đấu tranh với những hành vi làm ô nhiễm môi trường, phá hoại TNTN …
* Tích hợp KNS: tư duy phê phán, tư duy sáng tạo, ra quyết định, phân tích so sánh, giải quyết vấn đề.
* Lồng ghép GD QP và AN: Mục 1 – Đặt vấn đề 
-> Đưa ra các ví dụ để chứng minh

	
	
	Kiểm tra giữa kì 2
	1 tiết
	HS nắm được nội dung của bài 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vận dụng thực hành được các nội dung bài học vào bài tập và tình huống xảy ra trong thực tế cuộc sống.
	

	9
	CÁC QUYỀN TỰ DO, DÂN CHỦ CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN
	Bài 18: Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân
	1 tiết
	- HS nắm được nội dung quyền khiếu nại, quyền tố cáo của công dân và sự cần thiết của 2 quyền đó. 
- Học sinh biết được trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân khi khiếu nại, tố cáo, Trách nhiệm của các cơ quan, cán bộ nhà nước trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo.
- HS biết phân biệt được sự khác nhau giữa quyền khiếu nại, tố cáo; 
- Biết cách thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo bảo vệ các quyền của mình thực hiện quyền KN, TC có hiệu quả. 
- HS tuân theo các quy định của Pháp luật trung thực trong quá trình thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo. HS biết dấu tranh chống những hành vi vi phạm pháp luật.
	* Lồng ghép GD bảo vệ môi trường vào phần củng cố, luyện tập về quyền khiếu nại tố cáo của công dân;
- Đưa tình huống, truyện kể, ví dụ về việc công dân có trách nhiệm tố cáo những hành vi làm ô nhiễm môi trường, phá hoại TNTN.
* Tích hợp KNS: phân tích so sánh, tư duy phê phán, ra quyết định, ứng phó.
* Lồng ghép GD QP và AN: Mục 1 – Đặt vấn đề
-> Đưa ra các ví dụ để chứng minh

	
	
	Bài 19: Quyền tự do ngôn luận
	2 tiết
	- HS hiểu nội dung, ý nghĩa của quyền tự do ngôn luận.
- HS biết sử dụng đúng đắn quyền tự do ngôn luận theo quy định của pháp luật, phát huy quyền làm chủ của công dân.
- Nâng cao nhận thức về tự do và ý thức tuân theo pháp luật trong học sinh phân biệt được thế nào là tự do ngôn luận và lợi dụng tự do ngôn luận để phục vụ mục đích xấu.
	* Tích hợp KNS: tìm và xử lí thông tin, tư duy phê phán, tư duy sáng tạo, trình bày suy nghĩ, tự tin.
* Lồng ghép GD QP và AN: Mục 1 – Đặt vấn đề 
-> Đưa ra các ví dụ để chứng minh

	10
	NHÀ NƯỚC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM - QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÔNG DÂN TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
	Bài 20: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	2 tiết
	- HS nhận biết được Hiếp pháp là đạo luật cơ bản của nhà nước; hiểu vị trí vai trò của Hiến pháp trong hệ thống pháp luật Việt Nam 
- Nắm được những nội dung cơ bản của Hiến Pháp năm 1992.
- HS có nếp sống và thói quen “Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật”
- Hình thành trong học sinh ý thưc “Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật”
	* Lồng ghép GD QP và AN: Mục 1 – Đặt vấn đề
-> Liên hệ một số Điều gắn với quốc phòng và an ninh để lồng ghép

	
	
	Kiểm tra cuối kì 2
	1 tiết
	HS nắm được nội dung của tất cả các bài đã học từ 12 đến bài 20. Vận dụng thực hành được các nội dung bài học vào bài tập và tình huống xảy ra trong thực tế cuộc sống.
	



KHỐI 9
	STT
	Chủ đề
	Bài học
	Số tiết
	Yêu cầu cần đạt
	Nội dung tích hợp/lồng ghép

	1
	QUAN HỆ VỚI BẢN THÂN
	Bài 2: Tự chủ
	2
	- Hiểu được thế nào là tự chủ
- Nêu được biểu hiện của người có tính tự chủ
- Hiểu được vì sao con người cần phải biết tự chủ
- Có khả năng làm chủ bản thân trong học tập, sinh hoạt
- Có ý thức rèn luyện tính tự chủ 

	Tích hợp vào mục 1 trong phần nội dung bài học.
+ Kiến thức:
- Người có tính tự chủ luôn biết điều chỉnh hành vi của mình, làm đúng quy định của pháp luật.
- Mỗi người cần rèn luyện tính tự chủ đế trong mọi trường hợp đều phải xử sự đúng pháp luật.
+ Kĩ năng: Biết làm chủ bản thân, không làm trái pháp luật.
+ Thái độ: Có ý thức rèn luyện tính tự chủ trong việc chấp hành pháp luật.
* Tích hợp KNS: ra quyết định, kiên định, tự tin, kiểm soát cảm xúc.
Tích hợp chủ đề: Thích ứng với thay đổi và quản lý thời gian hiệu quả 
 Người tự chủ luôn biết thích ứng với sự thay đổi, biết quản lí thời gian học tập, sinh hoạt của bản thân hiệu quả.


	2
	QUAN HỆ
VỚI CÔNG VIỆC
	Bài 1: Chí công vô tư
	1
	- Nhận biết được những biểu hiện khách quan, công bằng.
- Hiểu được ý nghĩa của khách quan, công bằng; tác hại của sự thiếu khách quan, công bằng.
- Thể hiện được thái độ khách quan, công bằng trong cuộc sống hằng ngày.
- Phê phán những biểu hiện không khách quan, công bằng.
	* Lồng ghép nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về tấm gương chí công, vô tư của Bác :
- Trong công việc, Bác luôn công bằng không thiên vị.
- Bác luôn đặt lợi ích chung của đất nước, của nhân dân lên trên lợi ích của bản thân.
* Tích hợp KNS: tìm và xử lí thông tin, tư duy phê phán, trình bày suy nghĩ, ra quyết định.

	
	
	Chủ đề: Năng động, sáng tạo và làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả
(Tích hợp bài 8 +9)
	3
	- Hiểu được thế nào là năng động, sáng tạo và làm việc có năng suất chất lượng hiệu quả.
- Hiểu được ý nghĩa của năng động, sáng tạo và làm việc có năng suất chất lượng hiệu quả
- Biết cần làm gì để trở thành người năng  động, sáng tạo và làm việc có năng suất chất lượng hiệu quả
- Năng  động, sáng tạo và làm việc có năng suất chất lượng hiệu quả trong học tập, lao động và trong sinh hoạt hàng ngày
- Tôn trọng những người sống năng động, sáng tạo và làm việc có năng suất chất lượng hiệu quả

	* Tích hợp KNS: tư duy sáng tạo, tư duy phê phán, tìm kiếm và xử lí thông tin, đặt mục tiêu, ra quyết định và giải quyết vấn đề.
Tích hợp chủ đề: Thích ứng với thay đổi và quản lý thời gian hiệu quả 
-> Người năng động, sáng tạo luôn biết thích ứng với sự thay đổi, biết quản lý thời gian học tập, lao động, sinh hoạt của bản thân.
-> Muốn làm việc năng suất, chất lượng, hiệu quả phải biết thích ứng với sự thay đổi, biết quản lí thời 
gian lao động một cách hiệu quả.

	
	
	Bài 3: Dân chủ và 
kỉ  luật
	2
	- Hiểu được thế nào là dân chủ và kỉ luật
- Hiểu được mối quan hệ giữa dân chủ và kỉ luật
- Hiểu được ý nghĩa của dân chủ và kỉ luật
- Biết thực hiện quyền dân chủ và chấp hành tốt kỉ luật của tập thể
- Có thái độ tôn trọng quyền dân chủ và kỉ luật của tập thể
 Thực hiện theo hướng dẫn Công văn 3280 về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT. 
	* Tích hợp KNS: tư duy phê phán, trình bày suy nghĩ.
* Lồng ghép GD QP và AN: Phần II - 2 - Mối quan hệ giữa dân chủ và kỉ luật
 Ví dụ để chứng minh dân chủ phải có kỷ luật trong điều kiện xã hội hiện nay


	
	
	Kiểm tra giữa kì 1
	1
	HS nắm được nội dung của các bài 1, 2, 3, 8, 9. Vận dụng thực hành được các nội dung bài học vào bài tập và tình huống xảy ra trong thực tế cuộc sống.
	

	4
	QUAN HỆ
VỚI CỘNG ĐỒNG, ĐẤT NƯỚC,
NHÂN LOẠI
	Chủ đề 
Tình hữu nghị và hợp tác giữa các dân tộc trên thế giới
 ( Tích hợp bài 5 + 6)
	3
	- Hiểu được thế nào là tình hữu nghị và hợp tác cùng phát triển giữa các dân tộc trên thế giới
- Hiểu được ý nghĩa của quan hệ hữu nghị và hợp tác cùng phát triển giữa các dân tộc trên thế giới
- Biết thể hiện tình hữu nghị và hợp tác cùng phát triển với người nước ngoài khi gặp gỡ, tiếp xúc.
- Tham gia các hoạt động đoàn kết hữu nghị hợp tác cùng phát triển do nhà trường, địa phương tổ chức
- Tôn trọng, thân thiện với người nước ngoài khi gặp gỡ, tiếp xúc
- Hiểu được Chính sách đối ngoại và nêu được nguyên tắc hợp tác quốc tế của Đảng và Nhà nước ta. Ủng hộ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về hợp tác quốc tế
 Thực hiện theo hướng dẫn Công văn 3280 về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT
	* Tích hợp GD bảo vệ môi trường vào mục 2. Ý nghĩa của sự hợp tác quốc tế:
- Ý nghĩa của sự hợp tác quốc tế trong việc bảo vệ môi trường và TNTN.
* Tích hợp KNS: giao tiếp, xác định giá trị, tư duy phê phán, tìm và xử lí thông tin, hợp tác.


	
	
	Bài 4: Bảo vệ
 hòa bình
	2
	- Nêu được thế nào là hoà bình và bảo vệ hoà bình; các biểu hiện của hoà bình.
- Giải thích được vì sao cần phải bảo vệ hoà bình.
- Nhận ra được những biện pháp để thúc đẩy và bảo vệ hoà bình.
- Biết lựa chọn và tham gia những hoạt động phù hợp để bảo vệ hoà bình.
- Phê phán xung đột sắc tộc và chiến tranh phi nghĩa.
 Thực hiện theo hướng dẫn Công văn 3280 về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT
	* Tích hợp KNS: xác định giá trị, giao tiếp, tìm và xử lí thông tin, tư duy phê phán.
* Lồng ghép GD QP và AN: Phần II - 2 – Vì sao phải bảo vệ hòa bình 
  Ví dụ chứng minh có môi trường hòa bình mới phát triển kinh tế để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc


	
	
	Bài 7: Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc
	2
	- Nêu được một số truyền thống của dân tộc Việt Nam.
- Nhận biết được giá trị của các truyền thống của dân tộc Việt Nam.
- Kể được một số biểu hiện của lòng tự hào về truyền thống của dân tộc Việt Nam.
- Đánh giá được hành vi, việc làm của bản thân và những người xung quanh trong việc thể hiện lòng tự hào về truyền thống của dân tộc Việt Nam.
- Thực hiện được những việc làm cụ thể để giữ gìn, phát huy truyền thống của dân tộc.
	* Lồng ghép nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc ở Bác:
- Bác Hồ không những tiếp nhận truyền thống đạo đức của dân tộc mà còn phát huy truyền thống đó bằng cách thực hiện tốt các giá trị đạo đức của dân tộc nên đã trở thành tấm gương đạo đức trong sáng, cao đẹp toả sáng để mọi người noi theo.
 Mức độ tích hợp: bộ phận
* Tích hợp KNS: xác định giá trị, trình bày suy nghĩ, đặt mục tiêu, thu thập và xử lí thông tin.
* Lồng ghép GD QP và AN: Phần I – Đặt vấn đề
 Những tấm gương về truyền thống yêu nước qua các thời kỳ chiến đấu và bảo vệ Tổ quốc

	
	
	Bài 10: Lý tưởng sống của thanh niên (Ngoại khóa)
	1
	- Nêu được khái niệm sống có lí tưởng.
- Giải thích được ý nghĩa của việc sống có lí tưởng.
- Nhận biết được lí tưởng sống của thanh niên Việt Nam.
- Xác định được lí tưởng sống của bản thân và nỗ lực học tập, rèn luyện theo lí tưởng.
 Hướng dẫn HS tự học theo hình thức ngoại khóa theo 
Công văn 3280 về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT
	* Tích hợp KNS: xác định giá trị, tự nhận thức, đặt mục tiêu.
* Lồng ghép GD QP và AN: Phần II – Nội dung bài học
 Kể chuyện về những tấm gương các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến cả cuộc đời mình cho cách mạng.

	
	
	Kiểm tra cuối kì 1
	1
	HS nắm được nội dung của tất cả từ  bài 1đến bài 10. Vận dụng thực hành được các nội dung bài học vào bài tập và tình huống xảy ra trong thực tế cuộc sống.
	

	6
	QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG GIA ĐÌNH
	BÀi 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân
	2
	- Hiểu được hôn nhân là gì
- Nêu được các nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình ở nước ta
- Kể được các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hôn nhân
- Biết được tác hại của việc kết hôn sớm
- Biết thực hiện các quyền và nghĩa vụ của bản thân trong việc chấp hành luật HN&GĐ ở nước ta.
- Nghiêm chỉnh chấp hành luật HN&GĐ ở nước ta
- Không tán thành việc kết hôn sớm
	* Tích hợp KNS: tư duy phê phán, trình bày suy nghĩ, thu thập và xử lí thông tin.

	7
	QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN
	Bài 13: Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế
	2
	- Nêu được quy định cơ bản của pháp luật về quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế.
- Phân tích, đánh giá được hậu quả của hành vi vi phạm pháp luật về quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế.
- Nhận biết được trách nhiệm công dân trong việc thực hiện quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế.
- Vận động gia đình, người thân thực hiện tốt quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế.
	* Tích hợp KNS: tư duy phê phán, tìm kiếm và xử lí thông tin.

	
	
	Bài 14: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân
	2
	- Phân tích được tầm quan trọng của lao động đối với đời sống con người.
- Nêu được một số quy định của pháp luật về quyền, nghĩa vụ lao động của công dân và lao động chưa thành niên.
- Nêu được một số quyền và nghĩa vụ cơ bản của các bên tham gia hợp đồng lao động; lập được hợp đồng lao động có nội dung đơn giản giữa người sử dụng lao động và người lao động.
- Tích cực, chủ động tham gia lao động ở gia đình, trường, lớp và cộng đồng phù hợp lứa tuổi
 Thực hiện theo hướng dẫn Công văn 3280 về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT
	* Tích hợp KNS: tư duy phê phán, thu thập và xử lí thông tin, giao tiếp.

	8
	NHÀ NƯỚC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM - QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÔNG DÂN TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
	Bài 15: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí của công dân
	2
	- Nêu được khái niệm vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí; các loại vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí.
- Nêu được ý nghĩa của trách nhiệm pháp lí.
- Phân tích, đánh giá được các hành vi vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí trong một số tình huống cụ thể.
- Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; tích cực ngăn ngừa và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật.
 Thực hiện theo hướng dẫn Công văn 3280 về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT

	* Tích hợp KNS: tư duy phê phán, tìm kiếm và xử lí thông tin, kiên định.
* Lồng ghép GD QP và AN: Phần I – Đặt vấn đề
 Lấy các ví dụ chứng minh khi công dân vi phạm thì chịu trách nhiệm như thế nào

	
	
	Kiểm tra giữa kì 2
	1
	HS nắm được nội dung của bài 12, 13, 14, 15. Vận dụng thực hành được các nội dung bài học vào bài tập và tình huống xảy ra trong thực tế cuộc sống.
	

	9
	NHÀ NƯỚC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM - QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÔNG DÂN TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
	Bài 16: Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân
	2
	- Nêu được thế nào là quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân.
- Nêu được các hình thức tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân.
- Nêu được trách nhiệm của Nhà nước và của công dân trong việc đảm bảo và thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân.
- Nêu được ý nghĩa của quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân.
- Biết thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội phù hợp với lứa tuổi
- Tích cực tham gia công việc của trường, của lớp, của cộng đồng phù hợp với khả năng
 Thực hiện theo hướng dẫn Công văn 3280 về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT
	* Tích hợp KNS: tư duy phê phán, thu thập và xử lí thông tin.
* Lồng ghép GD QP và AN: Phần II – 3 -  Trách nhiệm của công dân 
 Lấy các ví dụ về dân chủ của công dân trong đó có học sinh

	
	
	Bài 17: Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc
	1
	- Nêu được thế nào là bảo vệ tổ quốc và nội dung của nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc. Cho ví dụ minh họa.
- Nêu được một só quy định của pháp luật về nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc
- Tham gia các hoạt động thực hiện nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc
- Nhân xét, đánh giá các hành động việc làm của bản thân, người thân, bạn bè trong việc thực hiện nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc
- Vận động người thân, bạn bè tham gia các hoạt động bảo vệ trường, lớp quê hương, đất nước bằng các việc làm phù hợp
 Thực hiện theo hướng dẫn Công văn 3280 về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT
	* Tích hợp KNS: ra quyết định, tư duy phê phán, thu thập và xử lí thông tin, trình bày suy nghĩ.
* Lồng ghép GD QP và AN: Phần II – 3 -  Trách nhiệm của công dân
 Trách nhiệm và nghĩa vụ của học sinh trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc

	10
	SỐNG CÓ ĐẠO ĐỨC VÀ TUÂN THEO PHÁP LUẬT
	Bài 18: Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật
	2
	- Nêu được thế nào là sống có đạo đức và tuân theo pháp luật
- Nêu được mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật
- Hiểu được ý nghĩa của việc sống có đạo đức và tuân theo pháp luật
- Hiểu được trách nhiệm của thanh niên học sinh cần phải rèn luện thường xuyên để sống có đạo đức và tuân theo pháp luật
- Biết rèn luyện bản thân theo các chuẩn mực đạo đức và pháp luật
- Tự giác thực hiện các nghĩa vụ đạo đức và các quy định của pháp luật trong đời sống hàng ngày
	* Tích hợp vào mục 1, 2, 4 trong phần nội dung bài học.
+ Kiến thức:
- Thực hiện đúng quy định pháp luật là tuân theo pháp luật.
- Người tuân theo pháp luật là người sống có đạo đức.
+ Kĩ năng: Biết thực hiện đúng pháp luật.
+ Thái độ: Tự giác tuân theo pháp luật.
* Tích hợp GD bảo vệ môi trường vào mục 1. Thế nào là sống có đạo đức và tuân theo pháp luật và mục 4. Trách nhiệm của học sinh:
- Luôn có ý thức bảo vệ môi trường và TNTN là biểu hiện của người sống có đạo đức và tuân theo pháp luật.
- Học sinh có trách nhiệm bảo vệ môi trường và TNTN đồng thời vận động mọi người cùng thực hiện.
* Tích hợp KNS: xác định giá trị, tư duy phê phán, ra quyết định và ứng xử phù hợp, tự nhận thức, đặt mục tiêu.
* Lồng ghép GD QP và AN: Phần II – 3 -  Trách nhiệm của công dân 
 Lấy ví dụ để khẳng định mọi công dân và học sinh đều phải tuân thủ theo Hiến pháp và pháp luật

	11
	NGƯỜI TIÊU DÙNG THÔNG MINH
	Chủ đề: Người tiêu dùng thông minh

	2
	- Nhận biết được thế nào là tiêu dùng thông minh; lợi ích của tiêu dùng thông minh.
- Đánh giá được các hành vi tiêu dùng thông minh và kém thông minh.
- Nêu được các cách tiêu dùng thông minh (nắm bắt thông tin về sản phẩm, sử dụng sản phẩm an toàn, nhận biết những hình thức quảng cáo khác nhau, xác định phương thức thanh toán, ...).
- Thực hiện được hành vi tiêu dùng thông minh trong một số tình huống cụ thể.
- Khích lệ, giúp đỡ người thân, bạn bè trở thành người tiêu dùng thông minh.
	

	
	
	Kiểm tra cuối kì 2
	1
	HS nắm được nội dung của tất cả các bài đã học từ 12 đến bài 18 và chủ đề “Người tiêu dùng thông minh”. Vận dụng thực hành được các nội dung bài học vào bài tập và tình huống xảy ra trong thực tế cuộc sống.
	



2. Kiểm tra, đánh giá định kỳ
* KHỐI 6
	Bài kiểm tra, đánh giá

	Thời gian
(1)
	Thời điểm
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Hình thức
(4)

	Giữa Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 9
	HS nắm được nội dung của chủ đề 1, 2, 3. Vận dụng thực hành được các nội dung bài học vào bài tập và tình huống xảy ra trong thực tế cuộc sống. 
	- Viết trên giấy ( Trắc nghiệm+ Tự luận)
- 40% điểm nhận biết, 30% điểm thông hiểu, 20% điểm vận dụng, 10% điểm vận dụng cao.

	Cuối Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 18
	HS nắm được nội dung của tất cả các chủ đề đã học từ chủ đề 1 đến chủ đề 6. Vận dụng thực hành được các nội dung bài học vào bài tập và tình huống xảy ra trong thực tế cuộc sống.
	- Viết trên giấy( Trắc nghiệm+ Tự luận)
- 40% điểm nhận biết, 30% điểm thông hiểu, 20% điểm vận dụng, 10% điểm vận dụng cao.

	Giữa Học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 27
	HS nắm được nội dung của chủ đề 7, 8, 9. Vận dụng thực hành được các nội dung bài học vào bài tập và tình huống xảy ra trong thực tế cuộc sống.
	- Viết trên giấy( Trắc nghiệm+ Tự luận)
- 40% điểm nhận biết, 30% điểm thông hiểu, 20% điểm vận dụng, 10% điểm vận dụng cao.

	Cuối Học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 35
	HS nắm được nội dung của tất cả các chủ đề đã học từ chủ đề 7 đến chủ đề 12. Vận dụng thực hành được các nội dung bài học vào bài tập và tình huống xảy ra trong thực tế cuộc sống.
	- Viết trên giấy( Trắc nghiệm+ Tự luận)
- 40% điểm nhận biết, 30% điểm thông hiểu, 20% điểm vận dụng, 10% điểm vận dụng cao.



* KHỐI 7
	Bài kiểm tra, đánh giá

	Thời gian
(1)
	Thời điểm
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Hình thức
(4)

	Giữa Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 10
	HS nắm được nội dung của chủ đề 1, 2, 3, 4. Vận dụng thực hành được các nội dung bài học vào bài tập và tình huống xảy ra trong thực tế cuộc sống. 
	- Viết trên giấy ( Trắc nghiệm+ Tự luận)
- 40% điểm nhận biết, 30% điểm thông hiểu, 20% điểm vận dụng, 10% điểm vận dụng cao.

	Cuối Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 18
	HS nắm được nội dung của tất cả các chủ đề đã học từ chủ đề 1 đến chủ đề 7. Vận dụng thực hành được các nội dung bài học vào bài tập và tình huống xảy ra trong thực tế cuộc sống.
	- Viết trên giấy( Trắc nghiệm+ Tự luận)
- 40% điểm nhận biết, 30% điểm thông hiểu, 20% điểm vận dụng, 10% điểm vận dụng cao.

	Giữa Học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 28
	HS nắm được nội dung của chủ đề 8, 9, 10. Vận dụng thực hành được các nội dung bài học vào bài tập và tình huống xảy ra trong thực tế cuộc sống.
	- Viết trên giấy( Trắc nghiệm+ Tự luận)
- 40% điểm nhận biết, 30% điểm thông hiểu, 20% điểm vận dụng, 10% điểm vận dụng cao.

	Cuối Học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 35
	HS nắm được nội dung của tất cả các chủ đề đã học từ chủ đề 8 đến chủ đề 12. Vận dụng thực hành được các nội dung bài học vào bài tập và tình huống xảy ra trong thực tế cuộc sống.
	- Viết trên giấy( Trắc nghiệm+ Tự luận)
- 40% điểm nhận biết, 30% điểm thông hiểu, 20% điểm vận dụng, 10% điểm vận dụng cao.



* KHỐI 8
	Bài kiểm tra, đánh giá

	Thời gian
(1)
	Thời điểm
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Hình thức
(4)

	Giữa Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 10
	HS nắm được nội dung của các bài 1, 2, 4, 3, 6, 10, 11. Vận dụng thực hành được các nội dung bài học vào bài tập và tình huống xảy ra trong thực tế cuộc sống. 
	- Viết trên giấy( Trắc nghiệm+ Tự luận)
- 40% điểm nhận biết, 30% điểm thông hiểu, 20% điểm vận dụng, 10% điểm vận dụng cao.

	Cuối Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 18
	HS nắm được nội dung của tất cả các bài đã học từ bài 1 đến bài 11 (trừ bài 7), bài 21. Vận dụng thực hành được các nội dung bài học vào bài tập và tình huống xảy ra trong thực tế cuộc sống.
	- Viết trên giấy( Trắc nghiệm+ Tự luận)
- 40% điểm nhận biết, 30% điểm thông hiểu, 20% điểm vận dụng, 10% điểm vận dụng cao.

	Giữa Học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 29
	HS nắm được nội dung của bài 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vận dụng thực hành được các nội dung bài học vào bài tập và tình huống xảy ra trong thực tế cuộc sống.
	- Viết trên giấy( Trắc nghiệm+ Tự luận)
- 40% điểm nhận biết, 30% điểm thông hiểu, 20% điểm vận dụng, 10% điểm vận dụng cao.

	Cuối Học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 35
	HS nắm được nội dung của tất cả các bài đã học từ 12 đến bài 20. Vận dụng thực hành được các nội dung bài học vào bài tập và tình huống xảy ra trong thực tế cuộc sống.
	- Viết trên giấy( Trắc nghiệm+ Tự luận)
- 40% điểm nhận biết, 30% điểm thông hiểu, 20% điểm vận dụng, 10% điểm vận dụng cao.


* KHỐI 9
	Bài kiểm tra, đánh giá

	Thời gian
(1)
	Thời điểm
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Hình thức
(4)

	Giữa Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 9
	HS nắm được nội dung của các bài 1, 2, 3, 8, 9. Vận dụng thực hành được các nội dung bài học vào bài tập và tình huống xảy ra trong thực tế cuộc sống. 
	- Viết trên giấy ( Trắc nghiệm+ Tự luận)
- 40% điểm nhận biết, 30% điểm thông hiểu, 20% điểm vận dụng, 10% điểm vận dụng cao.

	Cuối Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 18
	HS nắm được nội dung của tất cả từ  bài 1đến bài 10. Vận dụng thực hành được các nội dung bài học vào bài tập và tình huống xảy ra trong thực tế cuộc sống.
	- Viết trên giấy ( Trắc nghiệm+ Tự luận)
- 40% điểm nhận biết, 30% điểm thông hiểu, 20% điểm vận dụng, 10% điểm vận dụng cao.

	Giữa Học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 27
	HS nắm được nội dung của bài 12, 13, 14, 15. Vận dụng thực hành được các nội dung bài học vào bài tập và tình huống xảy ra trong thực tế cuộc sống.
	- Viết trên giấy ( Trắc nghiệm+ Tự luận)
- 40% điểm nhận biết, 30% điểm thông hiểu, 20% điểm vận dụng, 10% điểm vận dụng cao.

	Cuối Học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 35
	HS nắm được nội dung của tất cả các bài đã học từ 12 đến bài 18 và chủ đề “Người tiêu dùng thông minh”. Vận dụng thực hành được các nội dung bài học vào bài tập và tình huống xảy ra trong thực tế cuộc sống.
	- Viết trên giấy ( Trắc nghiệm+ Tự luận)
- 40% điểm nhận biết, 30% điểm thông hiểu, 20% điểm vận dụng, 10% điểm vận dụng cao.



III. Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của tổ chuyên môn
	STT
	Chủ đề
(1)
	Khối
	Yêu cầu cần đạt
(2)
	Số tiết
(3)
	Thời điểm
(4)
	Địa điểm
(5)
	Chủ trì
(6)
	Phối hợp
(7)
	Điều kiện thực hiện
(8)

	1
	An toàn giao thông
	6,7,8,9
	- Học sinh nắm vững những kiến thức cơ bản về văn hóa giao thông, luật giao thông.
- Vận dụng kiến thức về luật giao thông để kịp thời xử lí những tình huống xảy ra trong cuộc sống hàng ngày.
- Thông qua các trò chơi, giúp các em biết cách tự bảo vệ bản thân và mọi người xung quanh. 
- Giúp học sinh nâng cao được ý thức chấp hành văn hóa giao thông, luật giao thông trong học đường và trong cộng đồng.
	2
	Tháng 9
	Sân trường 
	GV môn GDCD+ Tổng phụ trách
	GVCN và Đội CSGT phường Cát Lái và công ty Honda Việt Thái Quân Lồng ghép trong tiết dạy
	Trựctiếp

	2
	Giáo dục kiến thức về phòng chống xâm hại trẻ em
	6
	- Giúp học sinh nhận biết những dấu hiệu, hình thức bị xâm hại, nhận diện được các nguy cơ bị xâm hại.
-Từ đó giáo dục cho các em các kĩ năng phòng chống xâm hại để bảo vệ bản thân, bạn bè và những người xung quanh.
 
	1
	Tháng 10
	Hội trường
	GV môn GDCD
	GVCN+ Tổng phụ trách
	Trực tiếp


IV. Sinh hoạt chuyên môn của tổ chuyên môn
- Thông tư 32/2020 
Phương pháp kiểm tra, đánh giá phải đo lường được mức độ đạt được mục tiêu đã nêu ở đầu khóa học; Tiêu chí và thang điểm đánh giá được công bố rõ ràng từ đầu khóa học, dễ dàng cho học sinh truy cập bất cứ lúc nào.
-Sử dụng công nghệ như Titkul … đánh giá và theo dõi sự tiến bộ của học sinh thường xuyên và dễ dàng hơn. Kết hợp đánh giá quá trình và đánh giá tổng kết một cách hiệu quả. Sử dụng đa dạng các hình thức đánh giá như quan sát, trắc nghiệm, tự luận, sản phẩm, thực hành và áp dụng nhiều tiêu chí theo nhiều phương diện trong suốt tiến trình học tập.
-Lập kế hoạch kiểm tra đánh giá khoá học. Nêu yêu cầu cụ thể dành cho học sinh, cung cấp tiêu chí hoặc tiêu chuẩn đánh giá hoặc xây dựng một phiếu đánh giá; Hướng dẫn cách tham gia vào kiểm tra đánh giá. 
- Công văn 5555/BGDĐT-GDTrH
Sử dụng phương pháp dạy học phát huy tính chủ động học tập của học sinh để vai trò của giáo viên chỉ là người hỗ trợ, hướng dẫn còn HS chủ động và tích cực chiếm lĩnh tri thức, thể hiện được sự kết hợp chặt chẽ giữa các hoạt động tự học và làm việc hợp tác nhóm. Linh hoạt về không gian và thời gian để học sinh thực hiện các hoạt động học tập của mình.
Có phương án, biện pháp hỗ trợ những học sinh gặp khó khăn trong quá trình học học tập trực tuyến. 
- Thực hiện tốt ứng dụng công nghệ thông tin và bảng tương tác trong giảng dạy .
- Việc thực hiện đổi mới PPDH:
+ Tích cực sử dụng đồ dùng dạy học. Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong việc tiếp nhận kiến thức.
+ Chú trọng rèn luyện phương pháp tự học và vận dụng kiến thức, kĩ năng của học sinh; Đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành, dạy học theo dự án trong các môn học; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung bài học;
+ Đa dạng hóa các hình thức dạy học đặc biệt chú ý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, khuyến khích học sinh tích cực tự học ở nhà, ở ngoài nhà trường;
+ Rèn luyện kỹ năng thực hành, kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn;
+ Thực hiện nghiêm túc kiểm tra, đánh giá thường xuyên và đánh giá định kỳ từ nhận xét, đánh giá bằng điểm đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, có nhận xét, hướng dẫn, sửa sai, động viên sự cố gắng, tiến bộ của học sinh. 
+ Chú ý đánh giá đối với tất cả học sinh qua các hoạt động trên lớp, ở nhà, qua vở học tập.
+ Tham gia bồi dưỡng lớp của chương trình GDPT 2018 thật tốt để tiếp cận chương trình, chuẩn bị cho việc áp dụng chương trình lớp 6 năm học 2021-2022.
- Công văn 4612/BGDĐT-GDTrH
Thực hiện tốt nội dung chương trình, tích cực đổi mới phương pháp giáo dục. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở tất cả các khối lớp.
Thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thức và kĩ thuật dạy học tích cực; đổi mới nội dung, phương thức đánh giá học sinh phối hợp với các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và rèn luyện phương pháp tự học của học sinh; tăng cường kĩ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kĩ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn; đa dạng hóa các hình thức học tập. Tổ chức các hoạt động, mô hình giáo dục sáng tạo, lồng ghép định hướng nghề nghiệp. Đẩy mạnh hoạt động học sinh nghiên cứu khoa học.
Phối hợp với tổ bộ môn, nhóm chuyên môn rà soát nội dung chương trình, sách giáo khoa hiện hành, xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng chủ động, đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng, đưa và nâng cao chất lượng các chủ đề dạy học, tích hợpliên môn, hoạt động trải nghiệm phù hợp với đặc điểm và điều kiện của trường. Trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình giáo dục phổ thông, chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh, theo hướng tinh giản (điều chỉnh theo văn bản 3280/2006/BGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh chương trình nội dung dạy học cấp THCS)
- Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH
Đối với lớp 6: Việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường được thực hiện theo công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 của Bộ GDĐT về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường.
Đối với các lớp từ lớp 7 đến lớp 12: Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường phù hợp với điều kiện thực tiễn, đáp ứng yêu cầu thực hiện hiệu quả các phương pháp dạy học tích cực nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.
Thực hiện sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học; phối hợp đồng nghiệp xây dựng chủ đề dạy học, tài liệu điện tử phục vụ học tập, tài liệu in ấn chuyển đến học sinh không học tập trên hệ thống quản lý học tập (Internet);
Phối hợp thường xuyên với giáo viên chủ nhiệm lớp để xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp cho học sinh. Thường xuyên liên lạc, hướng dẫn học sinh học tập, trả lời các câu hỏi của học sinh qua các phương tiện thông tin truyền thông.
Thực hiện kế hoạch dạy học và kiểm tra đánh giá theo thống nhất chung của tổ chuyên môn. Có điều chỉnh cho phù hợp đối với thực tế lớp mà giáo viên đang giảng dạy.
Xây dựng kế hoạch dạy học theo chủ đề thay cho kế hoạch của từng tiết dạy vì người học có thể tự học qua hệ thống và liên quan đến các vấn đề công nghệ cho nên cần tổ chức khóa học một cách nhất quán từ việc đưa ra yêu cầu, hướng dẫn học tập đến sắp xếp, bố cục nội dung, sử dụng công nghệ, cách thức kiểm tra đánh giá. 
Thực hiện cập nhật kế hoạch giảng dạy trên cổng chuyentruong.hcm.edu
Đẩy mạnh việc bồi dưỡng nâng cao chất lượng giảng dạy. Tăng cường chất lượng mũi nhọn, quan tâm phụ đạo cho học sinh yếu kém.
V. Các nội dung khác:
1. Triển khai văn bản 4363/GDĐT-GDTrH về xây dựng, sử dụng kho học liệu số:
- Hướng dẫn giáo viên tăng cường xây dựng và sử dụng kho học liệu số toàn ngành, tổ chức cho GVBM tham gia đóng góp vào ngân hàng câu hỏi trực tuyến sử dụng làm tài liệu tham khảo chung cho bộ môn.
- Tham gia đầy đủ các đợt tập huấn, tổ chức bồi dưỡng giáo viên nhằm nâng cao năng lực cho giáo viên về việc biên soạn và xây dựng ngân hàng câu hỏi trực tuyến; ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và kiểm tra đánh theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
-  Tổ chức sinh hoạt chuyên môn để cụ thể hoá tiêu chí 4 mức độ (nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao) của câu hỏi kiểm tra, đánh giá; hướng dẫn giáo viên sử dụng công cụ biên soạn câu hỏi trên mạng để xây dựng và sử dụng có hiệu quả ngân hàng câu hỏi trực tuyến trong quá trình dạy học.
2. Bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu: 
- Tùy điều kiện của trường có thể tổ chức ôn bài, hướng dẫn học sinh yếu cách học tập bộ môn.
3. Tham gia cuộc thi, hội thi
- Giáo viên dạy giỏi cấp trường;
- Thi làm đồ dùng dạy học do trường tổ chức;
- Hướng dẫn học sinh tham gia cuộc thi "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai", “HS TP với Pháp luật” do Sở GD&ĐT tổ chức;
4. Câu lạc bộ học thuật
(Không)
1. Hướng dẫn nghiên cứu khoa học
(Không)
4. Nội dung khác:
- Báo cáo chuyên đề tháng 11: “ Lồng ghép nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giảng dạy môn GDCD lớp 9”
- Triển khai thực hiện kế hoạch bài dạy (giáo án) môn GDCD 6, 7, 8, 9 (word, PowerPoint) toàn TP. Thủ Đức;
- Thực hiện sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học; phối hợp đồng nghiệp xây dựng chủ đề dạy học, tài liệu điện tử phục vụ học tập, tài liệu in ấn chuyển đến học sinh không học tập trên hệ thống quản lý học tập (Internet);
- Phối hợp thường xuyên với giáo viên chủ nhiệm lớp để xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp cho học sinh.
- Thường xuyên liên lạc, hướng dẫn học sinh học tập, trả lời các câu hỏi của học sinh qua các phương tiện thông tin truyền thông.
- Thực hiện kế hoạch dạy học và kiểm tra đánh giá theo thống nhất chung của tổ chuyên môn. Có điều chỉnh cho phù hợp đối với thực tế lớp mà giáo viên đang giảng dạy.
-  Khuyến khích giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học theo chủ đề thay cho kế hoạch của từng tiết dạy vì người học có thể tự học qua hệ thống và liên quan đến các vấn đề công nghệ cho nên cần tổ chức khóa học một cách nhất quán từ việc đưa ra yêu cầu, hướng dẫn học tập đến sắp xếp, bố cục nội dung, sử dụng công nghệ, cách thức kiểm tra đánh giá. 
	
TỔ TRƯỞNG



Nguyễn Văn Tám
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